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001 Anh Đào Hoàng Nam 14/12/2003 Xóm 3, X. Hải Sơn, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203014483 

002 Anh Đỗ Nguyễn Việt Nam 07/06/2003 Tổ Dân Phố Số 10, TT. Cát Bà, H. Cát 

Hải, TP. Hải Phòng 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031203004961 

003 Anh Nguyễn Thị Kim Nữ 04/08/2005 Thôn Chàng Chợ, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 001305017889 

004 Anh Trần Phương Nữ 11/08/2003 Khối Thắng Lợi, TT. Tuần Giáo, H. 

Tuần Giáo, T. Điện Biên 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303001660 

005 Anh Trần Văn Nam 11/02/1992 Thôn Trung Sơn, X. Nghi Sơn, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038092019606 

006 Anh Vũ Hoàng Nam 10/08/2005 Phú Mỹ A, X. Phú Sơn, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044554 

007 Anh Vũ Thế Nam 07/04/2003 Thôn Song Nội Lễ, X. Liêm Sơn, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203010296 

008 Ánh Kiều Thị Ngọc Nữ 28/05/2003 Thôn 3, X. Phụng Thượng, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303042892 

009 Bách Lương Xuân Nam 21/07/2005 Tdp Số 2, Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205019096 

010 Bảy Lộc Thị Nữ 22/03/2005 Thôn 6B, X. Ea Siên, TX. Buôn Hồ, T. 

Đắk Lắk 

X A1K41202

3 
A1 SH lại TH 066305006688 

011 Bé Nguyễn Thị Nữ 02/07/2001 Thuận Thượng, X. Song Phượng, H. 

Đan Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301036754 

012 Bềnh Sùng Seo Nam 28/02/2005 Thôn Cốc Sâm, X. Cốc Ly, H. Bắc Hà, 

T. Lào Cai 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205005665 
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013 Bít Ka Nữ 15/10/1999 Thôn 4, X. Lộc Bắc, H. Bảo Lâm, T. 

Lâm Đồng 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068199005554 

014 Byă Y Yuil Nam 04/01/2005 Buôn Ê Căm, TT. Buôn Trấp, H. Krông 

Ana, T. Đắk Lắk 
X A1K41202

3 
A1 SH lại (L+H) 066205014373 

015 Cham H Nữ 10/01/2002 Bon R Bút, X. Quảng Sơn, H. Đăk 

Glong, T. Đắk Nông 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 067302000493 

016 Chi Chu Thị Kim Nữ 03/10/2001 Trung Hà, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301027999 

017 Chi Đèo Văn Nam 09/02/2004 Bản Mấn 2, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204007217 

018 Chiến Chu Quang Nam 14/11/1998 Thôn Vật Phú, X. Vật Lại, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098022384 

019 Chính Ngô Thành Nam 26/01/2003 Thôn Đông Lai, X. Quang Tiến, H. Sóc 

Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051676 

020 Chuyền Cù Văn Nam 05/05/1989 Thôn Sai Lương, X. Đông Cuông, H. 

Văn Yên, T. Yên Bái 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015089003967 

021 Công Hoàng Thiên Nam 04/05/2005 Thôn 5, X. Trung Châu, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040293 

022 Cường Nguyễn Mạnh Nam 22/10/2003 Tdp Phúc Lý 3, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203027091 

023 Đạt Phạm Tiến Nam 30/11/2004 Thôn Hợp Thịnh 1, X. Phương Định, H. 

Trực Ninh, T. Nam Định 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007650 

024 Đạt Trần Quang Tiến Nam 20/10/2004 Cụm 1, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014231 

025 Diệu Trung Thị Thanh Nữ 09/10/2003 Tổ Dân Phố 14, TT. Na Hang, H. Na 

Hang, T. Tuyên Quang 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008303000985 

026 Đức Trần Anh Nam 30/09/2005 Tổ 01, P. Tân An, TX. Nghĩa Lộ, T. Yên 

Bái 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001570 

027 Dung Phan Ngọc Nữ 20/10/2005 Xóm Mỹ Chính, X. Kim Mỹ, H. Kim 

Sơn, T. Ninh Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305005157 

028 Dũng Quách Tiến Nam 02/07/2001 Kp Thống Nhất, TT. Hàng Trạm, H. 

Yên Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201005235 
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029 Dương Đào Tùng Nam 24/08/2004 Thôn Pheo, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K49202

3 
A1 SH lại TH 001204042562 

030 Dương Nguyễn Hải Nam 30/10/2004 Đông Lai, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015596 

031 Duy Nguyễn Chí Nam 16/03/2001 Trung Cao, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201024421 

032 Duyên Bùi Thị Nữ 27/11/2003 Xóm Ngoại, Thôn 4, X. Cộng Hòa, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303023277 

033 Giáp Nguyễn Văn Nam 22/11/2004 Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014155 

034 Hà Nguyễn Thị Nữ 20/08/2002 Thôn Yên Dục, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302035616 

035 Hải Trần Văn Nam 20/10/2005 Hải Hà, X. Hòai Đức, H. Lâm Hà, T. 

Lâm Đồng 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068205005929 

036 Hằng Bùi Thị Thúy Nữ 25/08/2005 Đội 4, An Duyệt, X. Hùng Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033949 

037 Hằng Vũ Thị Minh Nữ 29/07/2004 Yên Bái, X. Tự Lập, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036492 

038 Hảo Vũ Thị Nữ 24/10/2004 Thôn Đồng Đại 1, X. Đồng Thanh, H. 

Vũ Thư, T. Thái Bình 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304003812 

039 Hậu Nguyễn Văn Nam 22/11/2005 Thôn An Lâu, X. Hồng Quang, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205005653 

040 Hiền Lâm Thị Thu Nữ 05/11/2004 Xóm 10, X. Giao Thịnh, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304006161 

041 Hiền Nguyễn Thị Thu Nữ 12/06/2004 Xóm Nhả, X. Hợp Thành, TP. Hòa 

Bình, T. Hòa Bình 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304006002 

042 Hiếu Bùi Trung Nam 14/05/2005 Tổ Dân Phố Hạ 9, P. Tây Tựu, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 001205025204 

043 Hiếu Nguyễn Trần Đức Nam 20/05/2005 P A1110 Tầng 11 Tòa D11, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lại (L+H) 033205000327 
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044 Hòa Cao Thanh Nam 23/07/1988 Xóm 7 Kim Hoàng, X. Vân Canh, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001188010132 

045 Hoàng Cao Văn Nam 07/04/1995 Tân Tú, TT. Tân Phong, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 038095009765 

046 Hoàng Đinh Hữu Nam 19/12/1997 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lại (L+H) 001097037009 

047 Hoàng Vũ Huy Nam 13/12/2002 Tổ 7, P. Quang Trung, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202007972 

048 Hợp Nguyễn Thị Bích Nữ 09/01/2001 Khu Phố 6, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301022719 

049 Hùng Hà Quang Nam 15/10/1986 Khu 8, X. Yên Kỳ, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025086010430 

050 Hùng Vũ Đức Nam 17/10/2005 Luồng Láo 2, X. Cốc San, H. Bát Xát, 

T. Lào Cai 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205008750 

051 Hưởng Trần Văn Nam 04/01/1994 Thôn Hưng Đạo, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034094000708 

052 Huy Đoàn Minh Nam 07/10/1998 An Thái, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 001098003197 

053 Huy Trần Quốc Nam 29/01/2005 Tdp Công Binh, TT. Thanh Lãng, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 026205004999 

054 Huyền Lương Thanh Nữ 09/04/2005 Thôn Đồng Thanh, X. Quảng Lạc, H. 

Nho Quan, T. Ninh Bình 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305003568 

055 Huyền Nguyễn Minh Nữ 22/10/2002 Thôn An Đồng, X. Hà Giang, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302009017 

056 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 12/05/2004 Xóm 7 Yên Nội, X. Đồng Quang, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304000683 

057 Huyền Nguyễn Thị Nữ 03/10/1999 Hoàng Nguyên, X. Tri Thủy, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199010425 

058 Khánh Mạc Văn Nam 28/12/2004 Bản Nậm Khắt, X. Nậm Khắt, H. Mù 

Cang Chải, T. Yên Bái 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204008577 

059 Khánh Nguyễn Quốc Nam 31/08/2005 Tdp Đông Sen, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205028446 
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060 Khuyên Nguyễn Thị Nữ 02/05/1992 Đội 5- Áng Thượng, X. Lê Thanh, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001192001754 

061 Kiên Trần Trung Nam 17/11/2004 Xóm 1 Phú Thịnh, X. Phú Cường, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053018 

062 Kỳ Tô Duy Nam 11/03/2002 Thôn Hòa Bình, X. Quỳnh Nghĩa, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040202010269 

063 Lê Nguyễn Thị Ngọc Nữ 17/03/2004 Thôn Hà Tiến, X. Dân Chủ, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304010067 

064 Lệ Nguyễn Thị Nữ 25/06/1996 Đội 1, Quyết Tiến, X. Vân Côn, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196004531 

065 Linh Dương Thị Thùy Nữ 22/05/2004 Thôn Thanh Vân, X. Cát Tân, H. Như 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304002096 

066 Linh Lê Văn Nam 20/09/2004 Thôn Khánh Vân, X. Hải Nhân, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038204018167 

067 Linh Nguyễn Mạnh Nam 17/01/1987 Cẩm Trung, X. Xuân Cẩm, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024087016864 

068 Linh Nguyễn Thị Thùy Nữ 28/06/2005 X. Thuần Hưng, H. Khóai Châu, T. 

Hưng Yên 
X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 033305001843 

069 Linh Nguyễn Tuấn Nam 26/09/2005 Tdp Đông Ngạc 3, P. Đông Ngạc, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205057981 

070 Linh Phạm Diệu Nữ 31/08/2005 Thôn Kinh Nậu, X. Đông Kinh, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305007773 

071 Long Nguyễn Duy Nam 15/07/2004 Thôn An Thọ, X. An Khánh, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K50202

3 
A1 SH lại (L+H) 001204007923 

072 Lụa Đào Thị Nữ 04/08/1990 Thôn Phù Long 3, X. Long Xuyên, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035190000147 

073 Lựu Nguyễn Thị Hồng Nữ 04/08/1984 Cụm 6, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K51202

3 
A1 SH lại (L+H) 001184049743 

074 Ly Nguyễn Thị Cẩm Nữ 17/10/2005 Thôn Thôn Gấm, X. Tử Du, H. Lập 

Thạch, T. Vĩnh Phúc 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305009417 

075 Mai Mai Thị Nữ 28/10/2003 Thôn Đồng Xuân, X. Nga Thành, H. 

Nga Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303005181 

5/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

076 Mai Phạm Vũ Hoàng Nữ 08/10/2004 Thượng Phúc, X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008388 

077 Mạnh Đinh Thế Nam 18/10/2005 Thôn Sơn Cao, X. Gia Tường, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205003495 

078 Mạnh Nguyễn Đình Nam 19/03/2005 Trung Châu Đông, X. An Cầu, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006379 

079 Mênh Lê Thị Nữ 09/02/1998 Thôn Trại Rào, X. Văn Phú, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051198012038 

080 Minh Vũ Viết Nam 02/04/1999 X. Nam Hồng, H. Nam Trực, T. Nam 

Định 

X A1K46202

3 
A1 SH lại (L+H) 036099003293 

081 My Trần Thị Trà Nữ 13/10/2004 Xóm Thanh Châu, X. Giao Thanh, H. 

Giao Thủy, T. Nam Định 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304005397 

082 Mỹ Mạc Thị Ngọc Nữ 23/10/2005 Nv03 16 Kdt Mới P.Long, P. Phước 

Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305000380 

083 Nam Nguyễn Đức Nam 12/03/1991 Hải Bối, X. Hải Bối, H. Đông Anh, TP. 

Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026091005763 

084 Nam Nguyễn Thành Nam 11/02/2004 Quỳnh Khê 2, X. Kim Xuyên, H. Kim 

Thành, T. Hải Dương 
X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 030204008736 

085 Nam Nguyễn Xuân Nam 01/02/1994 Cụm 2, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094029484 

086 Nga Nguyễn Thị Thúy Nữ 11/03/2003 Đội 3, Thôn Nội Lễ, X. An Viên, H. 

Tiên Lữ, T. Hưng Yên 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033303004630 

087 Nga Phạm Thúy Nữ 19/11/2004 Thôn Tập Ninh, X. Gia Vân, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304002421 

088 Ngọc Dương Hồng Nữ 16/10/2002 Xóm Lẻ, X. Yên Phương, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302009874 

089 Ngọc Ngô Thị Yến Nữ 14/09/1999 Khu Bến Dầm, X. Yên Sơn, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199004564 

090 Ngọc Thới Thị Bích Nữ 12/11/1993 Hà Trung, X. Tịnh Hà, H. Sơn Tịnh, T. 

Quảng Ngãi 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 051193002109 
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091 Ngọc Vũ Thị Nữ 22/06/2004 Tổ 13, P. Xuân Tăng, TP. Lào Cai, T. 

Lào Cai 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010304008809 

092 Ngôn Đoàn Quân Nam 21/09/2004 Xóm Mai Quyền, X. Hải Phú, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lại TH 036204010832 

093 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh Nữ 10/02/2002 Thôn Trì, X. Thượng Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302038714 

094 Nguyệt Nguyễn Thị Nữ 28/11/2001 Thôn Doan Bái, X. Đại Bái, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301001379 

095 Nhón Y Nữ 10/09/2005 X. Thượng Trạch, H. Bố Trạch, T. 

Quảng Bình 

X A1K46202

3 
A1 SH lại TH 044305006731 

096 Nhung Hoàng Thị Nữ 29/11/1995 Phương Bản, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195036712 

097 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 17/10/2005 Thôn My Thượng, X. Thanh Mai, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026682 

098 Nhung Nguyễn Thị Nữ 10/12/2003 107 Tiền Huân, P. Viên Sơn, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303041155 

099 Phương Lê Thị Nữ 12/01/2003 Thôn Giới Tế, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027303002710 

100 Phương Lưu Kim Nữ 23/11/2005 Thôn Bình Tân, X. Phước Minh, H. Bù 

Gia Mập, T. Bình Phước 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 070305012419 

101 Phương Trần Văn Nam 16/10/2004 Thôn Hải Hà, X. Hòai Đức, H. Lâm Hà, 

T. Lâm Đồng 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068204006604 

102 Phượng Nguyễn Bích Nữ 03/05/2005 Tdp Ngang, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004552 

103 Phượng Trần Thị Ánh Nữ 11/10/1998 Xuân Dương, X. Kim Lũ, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198004289 

104 Quân Nguyễn Minh Nam 19/02/2003 Thôn Thượng, X. Hoàng Lâu, H. Tam 

Dương, T. Vĩnh Phúc 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026203011512 

105 Quân Nguyễn Văn Nam 01/05/2003 Thôn Kiêm Tân, X. Quảng Nghiệp, H. 

Tứ Kỳ, T. Hải Dương 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203000126 

106 Quân Trịnh Hồng Nam 14/02/1991 Thôn Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001091006711 
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107 Quang Lương Duy Nam 01/04/2005 Tổ 1, P. Duyệt Trung, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004205006911 

108 Quang Trần Đăng Nam 06/04/2005 26 Ngách 145 Ngõ Văn Chương, P. Văn 

Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013241 

109 Quế Vương Văn Nam 04/05/2004 Bản Mấn 1, X. Nậm Xe, H. Phong Thổ, 

T. Lai Châu 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012204007407 

110 Quyền Bùi Mạnh Nam 20/05/2004 Xóm Duộng Rênh, X. Quyết Thắng, H. 

Lạc Sơn, T. Hòa Bình 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001729 

111 Quỳnh Phạm Trúc Nữ 17/12/2004 X. Phương Định, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304008594 

112 Sơn Đào Nguyễn Huy Nam 23/12/2002 Thôn 6, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lại TH 001202038311 

113 Tâm Nguyễn Thị Nữ 10/07/1993 Thôn Minh Hòa 4, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193043378 

114 Tân Nguyễn Văn Nam 26/02/1988 Xóm 02, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036088014107 

115 Thắm Nguyễn Thị Hồng Nữ 10/01/2000 Thôn Yên Dục, X. Hiệp Thuận, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300020358 

116 Thắm Nguyễn Thị Nữ 31/07/1985 Hoàng Văn Thụ, P. Dương Nội, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001185052217 

117 Thân Lưu Thị Quỳnh Nữ 10/12/1980 Thôn Cao Trung, X. Đức Giang, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019180009760 

118 Thanh Bàn Thị Nữ 01/08/2001 Tổ 2, P. Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn, T. Bắc 

Kạn 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006301001862 

119 Thanh Tống Thị Phương Nữ 09/10/1997 Thôn La Mai, X. Ninh Giang, H. Hoa 

Lư, T. Ninh Bình 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037197004452 

120 Thành Trần Xuân Nam 07/06/2004 Thôn Đồn Xá, X. Quỳnh Hồng, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204014200 

121 Thảo Đào Phương Nữ 12/04/2005 Tổ 1, P. Hợp Minh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K41202

3 
A1 SH lại TH 015305008090 
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122 Thảo Đồng Thị Nữ 16/02/1991 P Chiềng Sinh, P. Chiềng Sinh, TP. Sơn 

La, T. Sơn La 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 050730004 

123 Thảo Mai Thị Nữ 06/08/2005 Thôn 5, X. Nga Tân, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305025211 

124 Thảo Nguyễn Phương Nữ 14/04/2004 Thôn Xuân Lai, X. An ấp, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008378 

125 Thảo Nguyễn Thị Thanh Nữ 24/06/1996 Tổ 14, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196010966 

126 Thảo Trần Thị Thanh Nữ 16/01/2001 29 Ngách 41/66 Đông Tác, P. Kim Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068301000271 

127 Thế Trần Văn Nam 21/05/2001 Thôn Thống Nhất, X. Yên Hợp, H. Văn 

Yên, T. Yên Bái 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015201008193 

128 Thoa Nguyễn Thị Nữ 24/09/1977 Thôn Vực, X. Di Trạch, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001177024067 

129 Thời Đặng Văn Nam 11/05/2005 Xóm Xuân Phong, X. Hải Hòa, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K48202

3 
A1 SH lại TH 036205015245 

130 Thời Phạm Văn Nam 06/08/2004 X. Bạch Long, H. Giao Thủy, T. Nam 

Định 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204003679 

131 Thư Trần Anh Nữ 23/10/2003 Tổ 7 Khu 3, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303007242 

132 Thưởng Lò Thị Nữ 10/12/1998 Bản Củng, TT. Than Uyên, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 012198005627 

133 Tiến Nguyễn Ngọc Nam 29/09/2005 Xóm 11, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015244 

134 Tiến Nguyễn Viết Nam 21/05/2003 Trung Châu Tây, X. An Cầu, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K51202

3 
A1 SH lại (L+H) 034203010851 

135 Toàn Dương Văn Nam 16/01/1995 Thôn 4, X. Hội Sơn, H. Anh Sơn, T. 

Nghệ An 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040095012489 

136 Trang Bùi Thị Nữ 31/08/2004 Thôn Đào Đông, X. An Lễ, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304014002 

137 Trang Lê Thị Thu Nữ 12/06/2004 Tdp Đông Tiến, P. Bình Minh, TX. 

Nghi Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304019890 
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138 Trang Nguyễn Kim Hà Nữ 29/10/2005 89A Ngõ 207 Tổ 4, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026305000381 

139 Trang Nguyễn Thị Nữ 19/12/1998 Thôn Liên Sơn, X. Lão Hộ, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 024198015089 

140 Trang Vũ Thị Thu Nữ 13/07/2005 Thôn Đan Tràng, X. Đức Chính, H. 

Cẩm Giàng, T. Hải Dương 

X A1K47202

3 
A1 SH lại (L+H) 030305011667 

141 Trang Vũ Thị Thu Nữ 22/05/2005 Nguyệt Lâm 3, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 034305006985 

142 Tuấn Dương Minh Nam 13/07/1995 187 Ngô Quỳnh.Th.Nhàn, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001095014490 

143 Tuyên Lê Duy Nam 29/10/2004 Yên Lạc 2, X. Cần Kiệm, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204053340 

144 Tuyền Lưu Đình Nam 04/03/2003 An Lập, X. Đoan Bái, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 

X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024203011929 

145 Văn Bạch Sỹ Nam 07/01/1999 Xóm Trường Sơn, X. Thanh Mai, H. 

Thanh Chương, T. Nghệ An 

X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099009486 

146 Vi Trần Thị Hà Nữ 22/04/2004 Thôn Thạch Nam, X. Quảng Thạch, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 
X A1K48202

3 
A1 SH lại (L+H) 038304022733 

147 Việt Trần Quốc Nam 07/11/2003 Tdp Phúc Lý 2, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K53202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203020149 

148 Vinh Phạm Quang Nam 22/10/2005 Xóm Ao Lạng, X. Linh Sơn, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019205000330 

149 Vũ Nguyễn Thế Nam 06/09/2004 Thôn Nghi Khê, X. Tân Kỳ, H. Tứ Kỳ, 

T. Hải Dương 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030204013706 

150 Yến Nguyễn Thị Thu Nữ 01/09/2005 Đào Thục, X. Thụy Lâm, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K54202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305021283 
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